
Tổng số 
Trong đó: 

vốn NSNN

Chi 
XDCBTT

Nguồn 
thu sử 

dụng đất

A ĐIỀU CHỈNH GIẢM VỐN -85.296,0 -85.296,0 0,0

(1)
Nguồn vốn đối ứng từ ngân sách 

tỉnh
2.234.641,0 1.123.204,0 100.000,0 -85.296,0 -85.296,0 0,0

(iii) Dự án chuyển tiếp 2.234.641,0 1.123.204,0 100.000,0 -85.296,0 -85.296,0 0,0

1

Chương trình Phát triển các đô thị 

loại II (các đô thị xanh) – Dự án 

thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vốn vay 

ADB 

392/QĐ-TTg ngày 

10/3/2016, 

2471/QĐ-CT ngày 

29/7/2016 

2.234.641,0 1.123.204,0 100.000,0 -85.296,0 -85.296,0

Ban QLDA sử dụng 

vốn vay nước ngoài 

(nay là Ban QLDA 

ĐTXD các công trình 

dân dụng và công 

nghiệp)

B ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG VỐN 609.529,0 0,0 0,0 85.296,0 85.296,0 0,0

I Lĩnh vực Y tế 3.927 442 442

a Dự án quyết toán 3.927 442 442

1

Xây mới nhà tạm phục vụ cho hoạt 
động di chuyển Bệnh viện phục hồi 
chức năng đến Bệnh viện y học cổ 
truyền

QT số 3196/QĐ-

UBND ngày 

23/11/2021
3.927 442 442

Bệnh viện phục hồi 
chức năng

Dự án sử dụng nguồn 
dự phòng NS tỉnh, bố trí 

thanh toán QT dự án 

II Lĩnh vực Nông nghiệp 403.986 4.287 4.287

a Dự án quyết toán 295.533 697 697

1

Xử lý khẩn cấp sạt lở khu vực kè Đại 
Định - Cao Đại, khu vực thôn Cam Giá 
xã An Tường, khu vực thôn An Lão xã 
Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Tường, tỉnh 
Vĩnh Phúc

QT số 596/QĐ-CT 

ngày 03/4/2025
252.840 317 317 Chi cục thuỷ lợi

QT số 596/QĐ-CT ngày 
03/4/2025

Thanh toán QT dự án 

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Nghị quyết số:       /QĐ-UBND ngày          tháng        năm 2025 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục công trình, dự án

Quyết định đầu tư dự án

Số ngày 

tháng năm

TMĐT Kế hoạch 

năm 2025 

Trong đó:

Đề nghị điều chỉnh tăng (+)/giảm (-) 

vốn kế hoạch năm 2025

Chủ đầu tư Ghi chú
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2
Cải tạo, nối dài cống tiêu Cầu Ngạc xã 
Phương Khoan, huyện Sông Lô

1513/QĐ-UBND 

ngày 09/6/2021; 

3228/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2021

14.966 103 103 Chi cục thuỷ lợi
QT số 612/QĐ-CT ngày 

04/4/2025
Thanh toán QT dự án 

3
Cải tạo nâng cấp tràn, nạo vét hồ Đâp 
Ba, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc 
Yên

QT số 613/QĐ-

UBND ngày 

04/4/2025
14.982 60 60

Công ty TNHH MTV 
thuỷ lợi Phúc Yên

QT số 613/QĐ-UBND 
ngày 04/4/2025

4

Kè chống sạt lở bờ tả sông Lô tương 
ứng từ K21+250-K21+450 đê tả sông 
Lô thuộc địa phận xã Tứ Yên, huyện 
Sông Lô (các hạng mục còn lại)

QT số 573/QĐ-CT 

ngày 31/3/2025
12.745 217 217 Chi cục thuỷ lợi

Dự án sử dụng nguồn 
dự phòng NS tỉnh, bố trí 

thanh toán QT dự án 

b Thanh toán khối lượng đã thực hiện 108.453 3.590 3.590

1
Cải tạo, nâng cấp mặt bờ kênh chính 
Hữu ngạn, huyện Lập Thạch

2209/QĐ-CT ngày 

11/10/2023
19.888 550 550

Ban QLDA ĐTXD các 
CTNN&PTNT

Thanh toán khối lượng 
đã thực hiện đến bước 

TK BV TC- DT

2
Cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Gia 
Khau, huyện Bình Xuyên

2080/QĐ-CT ngày 

25/9/2023
42.000 1.590 1.590

Ban QLDA ĐTXD các 
CTNN&PTNT

Thanh toán khối lượng 
đã thực hiện đến bước 

TK BV TC- DT

3
Xử lý sạt lở bờ Sông Cà Lồ, đoạn qua 
tổ dân phố Đồng Cờ, Phường Nam 
Viêm, Thành phố Phúc Yên

2282/QĐ-CT ngày 

19/10/2023
46.565 1.450 1.450

Ban QLDA ĐTXD các 
CTNN&PTNT

Thanh toán khối lượng 
đã thực hiện đến bước 

TK BV TC- DT

III Lĩnh vực Văn hoá 28.172 20.000 20.000

Thực hiện NQ số 14 của HĐND tỉnh 
về tu bổ tôn tạo di tích

28.172 20.000 20.000

1
Tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương 
Viên, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh 
Tường

123/QĐ-CT ngày 

24/01/2024
13.599 10.000 10.000

Ban QLDA ĐTXD các 
công trình dân dụng và 

công nghiệp

2
Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nam, xã 
Lũng Hoà, huyện Vĩnh Tường

1769/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2024
14.573 10.000 10.000

Ban QLDA ĐTXD các 
công trình dân dụng và 

công nghiệp

IV Lĩnh vực Xã hội 36.827 3.567 3.567

a Dự án quyết toán 36.827 3.567 3.567
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1
Cải tạo nâng cấp Trung tâm điều 
dưỡng người có công Tam Đảo

QT số 644/QĐ-CT 

ngày 10/4/2025
36.827 3.567 3.567

Sở Lao động, thương 
binh và xã hội (nay là 

Sở Nội vụ)

V
Hỗ trợ thực hiện NQ 07 về phát 

triển thành phố Vĩnh Yên
136.617 57.000 57.000

1
Dự án thành phần 2 - Khu văn hoá thể 
thao thành phố Vĩnh Yên (Sân vận 
động thành phố)

1933/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2022
66.277 40.000 40.000

Ban QLDA ĐTXD 
thành phố Vĩnh Yên

BSCMT

2

Nhà tang lễ thành phố Vĩnh Yên, khu 
bãi đỗ xe và chỉnh trang đường 
Nguyễn Tất Thành (đoạn từ ngã 5 Gốc 
Vừng đến đường Lương Văn Can)

1685/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2022
70.340 17.000 17.000

Ban QLDA ĐTXD 
thành phố Vĩnh Yên

BSCMT
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